
 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (2022-2023) 

LỊCH SỬ 10 

(Hình thức: Tự luận 100%. Thời gian làm bài 45 phút) 

TT 

Nội dung 

kiến 

thức 

 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

 

 

% tổng 

 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Số CH 
Thời gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 
Thời 

gian 
Số CH Thời gian Số CH 

Thời 

gian 
   

1 

Văn 

minh 

Đại Việt 

1. Khái niệm, cơ 

sở hình thành, quá 

trình phát triển... 

1 8' 0 0 0 0 0 0 1 8'  

2. Những thành 

tựu tiêu biểu 
0 0 0,5 7'' 0 0 0 0 0,5 7'  

2 

Cộng 

đồng các 

dân tộc 

Việt 

Nam 

1. Thành phần dân 

tộc theo dân số 
0,5 5' 0 0 0 0 0 0 0,5 5' 

 
2. Đời sống vật 

chất 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3. Đời sống tinh 

thần 
0 0 0 0 0,5 8' 0 0 0,5 8' 

 

3 

Khối đại 

đoàn kết 

dân tộc 

Việt 

Nam 

1. Cơ sở hình 

thành 
0,5 3' 0 0 0 0 0 0 0,5 3'  

2. Vai trò của khói 

đại đoàn kết 
0 0 0,5 7' 0 0 0 0 0,5 7'  

3. Quan điểm của 

Đảng và Nhà nước 
0 0 0 0 0 0 0,5 7'' 0,5 7'  

Tổng  2 16' 1 14' 0,5 8' 0,5 7' 4 45'  

Tỉ lệ %  50% 25% 12,5% 12,5%   100% 

Tỉ lệ chung%  75% 25% 100%  100% 

 

 

 

 


